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SỞ CÔNG THƢƠNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-SCT 
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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 

của Chính phủ; hoạt động công nghiệp và thƣơng mại tháng 4, 

chƣơng trình công tác tháng 5 năm 2024 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 

05/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngay từ đầu 

năm, Sở Công Thương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để 

triển khai thực hiện trong năm 2024, trong đó tập trung triển khai các chương 

trình, kế hoạch theo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị 

quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính Phủ về việc thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2024 (NQ 01/NQ-CP ngày 05/01/2024), Nghị 

quyết 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2024 (NQ 02/NQ-CP ngày 05/01/2024); Quyết định số 762/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2023 của UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội năm 2024. Từ ngày 16/12/2023 đến thời điểm hiện nay, Sở Công Thương 

được giao triển khai thực hiện 17 nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, có            

15 nhiệm vụ đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định, 

02 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện (Phụ lục 01 và phụ lục 02 kèm theo). 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, THƢƠNG MẠI 

TRONG THÁNG 4 NĂM 2024 

1. Công nghiệp: 

a. Chỉ số sản xuất công nghiệp: 

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2024 giảm 

2,18% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 62,1%; công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,5%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 5,1%; cung cấp nước, 

quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,5%. (Nguồn số liệu từ Cục Thống kê 

tỉnh Gia Lai).  

b. Giá trị sản xuất công nghiệp: 

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) thực hiện tháng 4 

ước đạt 2.748,6 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 10.194,3 tỷ đồng, đạt 

29,1% so với kế hoạch và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó: 



2 

  

- Công nghiệp khai khoáng: ước thực hiện tháng 4 đạt 21,4 tỷ đồng, 4 

tháng đầu năm 2024 ước đạt 89,5 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch và tăng 20,2% so 

với cùng kỳ.  

- Công nghiệp chế biến, chế tạo: ước thực hiện tháng 4 đạt 1.993,3 tỷ 

đồng, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7.479 tỷ đồng, đạt 33,8% kế hoạch  và tăng 

8,9% so với cùng kỳ. 

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt: ước thực hiện tháng 

4 đạt 724,2 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.586,8 tỷ đồng, đạt 20,7% 

kế hoạch và tăng 3,49% so với cùng kỳ. 

- Cung cấp nƣớc, quản lý và xử lý rác thải, nƣớc thải: ước thực hiện tháng 4 

đạt 9,8 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 39,1 tỷ đồng, đạt 33,4% kế hoạch 

và tăng 2,9% so với cùng kỳ. 

2. Tình hình một số sản phẩm chủ yếu nhƣ sau: 

- Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn: Sản lượng điện ước thực hiện 

tháng 4 đạt 749,4 triệu KWh, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.647,6 triệu KWh, 

đạt 21,2% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ. 

- Chế biến đường tinh chế: Sản lượng đường tinh chế thực hiện tháng 4 

ước đạt 65.000 tấn, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 264.470 tấn, đạt 77,8% kế 

hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ.  

- Chè các loại: Các nhà máy chế biến chè trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn 

định, tháng 4 ước đạt 202 tấn, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 590 tấn, đạt 28,1% 

kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ. 

- Chế biến tinh bột sắn: Do thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu phục 

vụ chế biến ổn định nên các nhà máy sắn trên địa bàn đã phát huy được công suất, 

qua đó sản lượng tinh bột sắn 4 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ. Sản 

lượng tinh bột sắn tháng 4 ước thực hiện 18.200 tấn, 4 tháng đầu năm 2024 ước 

đạt 102.139 tấn, đạt 38,3% kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ.   

- Đá Granít: Ước thực hiện tháng 4 đạt 118.498 m
2
, 4 tháng đầu năm 

2024 ước đạt 479.332 m
2
, đạt 32,8% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ. 

- Phân vi sinh: Nhờ vào việc Nhà máy sản xuất phân vi sinh của nhà máy 

đường Thành Thành Công hoạt động sản xuất ổn định đã góp phần sản phẩm 

phân vi sinh tăng so với cùng kỳ. Sản lượng phân vi sinh ước thực hiện tháng 4 

đạt 2.520 tấn, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8.820 tấn, đạt 23,2% kế hoạch, tăng 

3,5% so với cùng kỳ. 

- Chế biến sữa: Nhờ vào thị trường tiêu thụ ổn định, nhà máy sữa tươi 

100% - Công ty CP dinh dưỡng Nutifood Tây Nguyên phát huy công suất, ước 

thực hiện tháng 4 đạt 3.430.000 lít, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 13.394.000 

lít, đạt 38,5% kế hoạch năm, tăng 25,9% so với cùng kỳ.  
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- Sản phẩm nước ép trái cây: Sản phẩm nước ép trái cây ước thực hiện 

tháng 4 đạt 2.200 tấn, 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7.109 tấn, đạt 17,8% kế 

hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ. 

- Sản phẩm MDF: Ước thực hiện tháng 4 đạt 2.557 m
3
, 4 tháng đầu năm 

2024 ước đạt 6.652 m
3
, đạt 11,4% kế hoạch, giảm 3% so với cùng kỳ. Nguyên 

nhân giảm do thị trường tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam sụt giảm ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất của nhà máy (tháng 01/2024 nhà máy MDF đang tạm ngừng 

hoạt động và tháng 02/2024 mới đi vào hoạt động sản xuất trở lại). 

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 8.350 tỷ 

đồng, lũy kế 4 tháng đạt 42.395 tỷ đồng, đạt 34,47% kế hoạch và tăng 15,21% 

so với cùng kỳ. Trong đó: Thương nghiệp ước đạt 33.526 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 79,08%; dịch vụ lưu trú ước đạt 65 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,15%; dịch vụ 

ăn uống ước đạt 4.861 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,47%; dịch vụ lữ hành và hoạt 

động hỗ trợ du lịch đạt 25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,06%; hoạt động dịch vụ 

khác đạt 3.918 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,24%.  

( Biểu số 03 kèm theo). 

  3. Hoạt động xuất nhập khẩu, kinh tế biên mậu: 

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 4 ước đạt 60 triệu USD, lũy kế 4 

tháng đạt 474 triệu USD, đạt 63,2% kế hoạch, tăng 52,9% so với cùng kỳ. Ước 

thực hiện các mặt hàng như sau: Cà phê 135.714 tấn/424 triệu USD, tăng 15% 

về lượng, tăng 61% về giá trị; mủ cao su 80 tấn/0,12 triệu USD; sản phẩm gỗ 

0,94 triệu USD; hàng khác đạt 48,9 triệu USD tăng 3,48% giá trị. 

Kim ngạch nhập khẩu ước tháng 4 ước đạt 3 triệu USD, lũy kế 4 tháng ước 

đạt 91 triệu USD đạt 79,13% kế hoạch, tăng 78% so cùng kỳ. Ước thực hiện các 

mặt hàng chủ yếu như sau: Sắn lát 54.650 tấn/7,76 triệu USD; hạt điều 20.200 

tấn/24 triệu, cao su tự nhiên 1.227 tấn/1,25 triệu USD và một số mặt hàng khác 

57,86 triệu USD (vật tư, phân bón, đường, trái cây, ngô hạt, đậu tương). 

         (Biểu số 04 kèm theo) 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới tháng 4 ước đạt 21,4 triệu 

USD, luỹ kế 4 tháng đạt 66,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ, trong đó: 

Xuất khẩu ước đạt 12,7 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ; nguyên nhân là do 

giảm kim ngạch xuất khẩu vật tư nông nghiệp xuất khẩu sang Campuchia, các 

dự án trồng trái cây Campuchia hiện đang tái canh. Một số mặt hàng chủ yếu: 

Hàng bách hóa 0,4 triệu USD; năng lượng điện 0,9 triệu USD, vật tư các loại 6,5 

triệu USD và một số hàng hóa khác 4,9 triệu USD. Nhập khẩu ước đạt 53,6 triệu 

USD, tăng 9% so với cùng kỳ; nguyên nhân tăng kim ngạch nhập khẩu là do các 

dự án trồng điều Campuchia tăng diện tích, sản lượng dồi dào, doanh nghiệp 

nhập khẩu điều có đầu ra ổn định. Mặt hàng chủ yếu: Hạt điều thô 19.300 tấn/36 

triệu USD; sắn lát tươi 67.300 tấn/8,3 triệu USD, cao su thiên nhiên 2.200 

tấn/2,3 triệu USD và một số hàng hóa khác 7 triệu USD. 
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III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

THÁNG 4 NĂM 2024 

1. Về xây dựng chƣơng trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạm 

pháp luật của ngành 

Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII do 

Bộ Công Thương tổ chức; Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế -

xã hội, hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng 

Tây Nguyên. Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức tiếp, làm việc với Đoàn 

công tác của Bộ Công Thương về việc khảo sát vùng nguyên liệu thuốc lá trên địa 

bàn tỉnh. Làm việc với (1) Đoàn công tác Cục Xúc tiến thương mại về công tác 

phối hợp tổ chức tham gia Hội chợ CAEXPO 2024;(2) Đoàn công tác của Viện 

Khoa học xã hội vùng Tây nguyên làm việc với Sở Công Thương về đánh giá 

thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp theo văn 

bản số 93/VTN ngày 27/3/2024 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. 

Ban hành và triển khai các Kế hoạch: Kế hoạch số 27/KH-SCT ngày 

25/3/2024 về thực hiện Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" lĩnh vực công thương năm 2024; Kế 

hoạch số 29/KH-SCT ngày 25/3/2024 về triển khai Chương trình phát triển 

thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2024; Kế hoạch số 32/KH-SCT 

ngày 01/4/2024 về triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2024; Kế hoạch số 

33/KH-SCT ngày 02/4/2024 về thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại địa 

phương năm 2024; Kế hoạch số 34/KH-SCT ngày 02/4/2024 về triển khai thực 

hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh lĩnh vực công thương 

năm 2024; Kế hoạch số 37/KH-SCT ngày 15/4/2024 về thực hiện Đề án đổi mới 

phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch 

tổ chức Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi tại huyện Phú Thiện, Krông Pa.  

2. Lĩnh vực Công nghiệp.  

2.1. Tiến độ triển khai thực hiện các cụm công nghiệp: 

Triển khai thực hiện Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 về 

việc thành lập Cụm công nghiệp số 02 huyện Đak Đoa; Quyết định số 18/QĐ-

UBND ngày 20/01/2024 thành lập Cụm công nghiệp số 01 huyện Đak Pơ; 

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều 

chỉnh Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 về việc thành 

lập Cụm công nghiệp Ia Grai, huyện Ia Grai, Sở Công Thương đã ban hành các 

văn bản hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp triển 

khai các bước tiếp theo theo quy định. Tiến độ triển khai thực hiện các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau: 

a. Cụm công nghiệp số 02 huyện Đak Đoa do Công ty cổ phần Shinec Gia 

Lai làm chủ đầu tư: Dự án đã tiến hành triển khai các bước: (1)Thẩm định đồ án 

quy hoạch chi tiết 1/500, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; (2) Lập, 
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thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường; (3) Đo đạc địa chính phục 

vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; (4) Chủ đầu tư đang phối hợp với 

Ủy ban nhân dân huyện và Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang triển khai 

các bước thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 

* Khó khăn, vướng mắc: Hiện nay, Tập đoàn Cao su Việt Nam chưa có văn 

bản đồng ý chủ trương giao đất về địa phương để thực hiện dự án, nên chủ đầu tư 

chưa đẩy nhanh được tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

b. Cụm công nghiệp số 01 huyện Đak Pơ do Công ty TNHH đầu tư phát 

triển công nghiệp Đak Pơ làm chủ đầu tư: Dự án đang tiến hành lập Quy hoạch 

chi tiết 1/500 và tổ chức triển khai việc đo đạc, khảo sát địa hình. Hiện nay, Ủy 

ban nhân dân huyện Đak Pơ đã giao các Phòng ban liên quan phối hợp với chủ 

đầu tư triển khai các bước thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo 

quy định. 

c. Cụm công nghiệp Ia Grai, huyện Ia Grai do Công ty cổ phần đầu tư 

Cụm công nghiệp Ia Grai - Gia Lai 3 làm chủ đầu tư: Hiện nay chủ đầu tư đã 

lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động 

môi trường; đo đạc, khảo sát địa hình; lập quy hoạch chi tiết 1/500. Ủy ban nhân 

dân huyện đã làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Chư Pah tổ chức xác 

định ranh giới, kiểm đếm tài sản trên đất và lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành kế hoạch thu hồi đất đồng thời phối hợp triển khai các bước thực 

hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định. 

d. Mở rộng cụm công nghiệp – TTCN huyện Mang Yang: Hiện nay Công 

ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Sao Mai Gia Lai (Chủ đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Mở rộng cụm công nghiệp – TTCN huyện Mang Yang) đã hoàn 

thiện hồ sơ xin cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư theo ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan và trình Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ tham mưu UBND tỉnh.Sau khi được Ủy ban 

nhân dân tỉnh cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư, Sở Công Thương sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định mở rộng cụm công nghiệp theo quy định. 

2.2. Công tác quản lý công nghiệp: 

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo văn bản của Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 

19/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Tham gia góp ý đồ án Quy 

hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp số 02 huyện Đak Đoa. 

Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng (1) Kế hoạch 

thực hiện Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 

– 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. 
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Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tổ 

chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 

2024 đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp tỉnh năm 2024. 

Thẩm định, tham mưu lãnh đạo sở phê duyệt 04 đề án khuyến công 

thuộc Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024.Tham gia Đoàn Kiểm tra 

sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2023 và sản phẩm hết thời hạn sử dụng nhãn 

hiệu OCOP tại các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Lĩnh vực Năng lƣợng - Kỹ thuật an toàn và môi trƣờng 

- Lĩnh vực Năng lƣợng:  

   Triển khai công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Ước sản 

lượng điện tiết kiệm trong tháng 04 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 của 

toàn tỉnh là 3.911.472 kWh (tương đương 7,84 tỷ đồng). Dự kiến 4 tháng đầu 

năm 2024, sản lượng điện tiết kiệm so với cùng kỳ là 16.517.291 kWh (tương 

đương 33,14 tỷ đồng). 

Tham mưu Ủy ban nhân đân tỉnh cung cấp số liệu bổ sung để hoàn thiện Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII gửi Bộ Công Thương. Triển khai thực hiện: 

(1) Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm 

bảo cung ứng điện, cung ứng than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới; (2) 

Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế điều 

chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.; (3) Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 28/3/2024 về việc 

đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024; (4) Quyết định Phê 

duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng 

điểm ngành năng lượng 

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình đầu tư xây dựng các trạm sạc điện 

trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giải quyết kiến nghị của Liên danh Công ty TNHH 

LRCP Wind và Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Gia Việt về Dự án Nhà 

máy điện gió Ia Dreng 1 - Chư Pưh và kiến nghị của Công ty cổ phần kinh doanh 

hàng xuất nhập khẩu Quang Đức về việc đầu tư nâng cấp đường dây truyền tải cấp 

điện cho nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông. 

          - Lĩnh vực Kỹ thuật an toàn và môi trƣờng 

Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường hồ sơ cấp 

Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá xây dựng thuộc phường 

Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai của Doanh nghiệp tư nhân Gia Hải; Tham 

mưu UBND tỉnh thẩm định và ban hành 03 Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu của 03 của hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội 

đồng cấp lại giấy phép môi trường cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Hiệp Gia Lai. 

 Tham mưu các văn bản: (1)Thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; (2) tiếp tục thực hiện 

https://qlvbdhsct.gialai.gov.vn/hscv/hscv/list/code/old
https://qlvbdhsct.gialai.gov.vn/hscv/hscv/list/code/old
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công tác ứng phó tình huống khẩn cấp trong năm 2024 theo Phương án ứng phó 

với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện An Khê và thủy điện Ka Nak; 

đập, hồ chứa thủy điện Sê San 4 và hồ điều hòa Sê San 4a (địa bàn tỉnh Gia Lai); 

đập, hồ chứa thủy điện Hà Tây, thuộc Hà Tây - Chư Păh; đập, hồ chứa thủy điện 

H' Chan; đập, hồ chứa thủy điện H' Mun; đập, hồ chứa thủy điện Ayun Trung;  

đập, hồ chứa thủy điện Đăk Đoa; (3) Xây dựng 02 Kế hoạch quân sự năm 2024. 

4. Lĩnh vực Thƣơng mại - Xuất nhập khẩu 

  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: (1) đề án thương mại điện tử đăng ký 

với Bộ Công Thương thuộc chương trình Thương mại điện tử quốc gia năm 

2025, (2) góp ý dự thảo tờ trình, nghị định thay thế Nghị định 83/2014/NĐ-CP 

và các nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu; (3) nội dung tham dự chuỗi sự 

kiện xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên. 

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phương cho các Công ty
1
.  Triển khai doanh nghiệp thực hiện 

quy định về hoá đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hoá đơn điện tử tại cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.Tham gia cùng Đoàn liên 

ngành làm việc các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo Quyết định số 

173/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

   5. Công tác Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại 

    Lập đề án khuyến công địa phương của các huyện Đăk Đoa, huyện Chư 

Pưh và Thành phố Pleiku trình thẩm định. Hướng dẫn các cơ sở đăng ký tham 

gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh năm 2024. 

Tham gia “Triển lãm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành hữu nghị 

tại tỉnh Savannakhet- Lào lần thứ 4 năm 2024” từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2024. 

Tổ chức tiếp đón trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa Sở Công Thương tỉnh 

Gia Lai và tỉnh Tuyên Quang (ngày 13-14/4/2024). Xây dựng Kế hoạch tham gia 

Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 21 (CAEXPO 2024) tại thành phố Nam 

Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.Tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP tại Hội chợ 

Công Thương khu vực Tây Bắc-Điện Biên từ ngày 19-25/4/2024.Tham gia trưng 

bày sản phẩm tại Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng 

Tây Nguyên tại tỉnh Đăk Lăk (ngày 26/4/2024). 

  Tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP đến với cộng đồng: Duy trì hoạt 

động mua và bán các sản phẩm được chứng nhận OCOP trên sàn thương mại điện 

tử www.ocopgialai.vn. Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể tạo gian hàng và đăng bán sản 

phẩm trên các sàn thương mại điện tử. 

6. Công tác thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí  

                                                 
1
 Công ty Trách nhiệm hữu hạn ORIFLAME Việt Nam, công ty Trách nhiệm hữu hạn AMWAY Việt Nam, Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn CARE FOR Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn ELKEN INTERNATIONAL; tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HERBALIFE 

Việt Nam. 

 

http://www.ocopgialai.vn/
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Thực hiện các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 3, trước và sau kỳ họp thứ 4, sau kỳ họp thứ 6 gửi Đoàn 

ĐBQH tỉnh; (2) sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 

(3) Kế hoạch số 238-KH/TU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; (4) Rà soát pháp luật và tổng kết thi hành Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương;(5) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-

UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước theo hướng 

dẫn của cấp trên và các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý ngành công 

thương dưới nhiều hình thức phong phú phù hợp tình hình thực tế của cơ quan. 

        7. Công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thƣởng 

và các công tác khác 

Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 

21/3/2024 về triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả 

sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh Gia Lai của Sở Công Thương. 

Báo cáo Kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành 

chính Giai đoạn 2021 – 2024; cung cấp danh sách, thông tin lãnh đạo Sở, công 

chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương phục vụ 

thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai. Từ 

ngày 08/3/2023 đến 15/4/2024, đã tiếp nhận 4.035 hồ sơ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, đã giải quyết và trả kết quả 

4.021 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, hiện còn 14 hồ sơ đang trong thời gian 

giải quyết, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. 

 Tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Gia 

Lai thay thế Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 gửi Sở Nội vụ 

thẩm định.  

 Thực hiện các Báo cáo: (1) Báo cáo đánh giá, tổng hợp kết quả công 

tác xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Công Thương; (2) Báo cáo đề xuất, 

sắp xếp kiện toàn Thanh tra Sở; (3) Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 46-

KH/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; (4) Tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008; (5) Tổng 

kết thi hành Luật Viên chức năm 2010; (6) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 

34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 

17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (7) báo cáo 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII  về nâng cao 

hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 
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 Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 

tập thể Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai có thành tích 

xuất sắc trong công tác khuyến công năm 2023. Xây dựng Kế hoạch kết nghĩa 

với Buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và tổ chức Lễ kết nghĩa 

giữa Sở Công Thương với Buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa vào 

ngày 23/3/2024. 

Xây Kế hoạch kiểm tra Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông 

thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2024.Thẩm định hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới ngành Công Thương 

quản lý tại các huyện Ia Pa, Đak Đoa, Chư Prông.Tham gia góp ý hướng dẫn 

của Bộ Công Thương tiêu chí nông thôn mới ngành Công Thương.Báo cáo 

tổng kết giai đoạn 2022-2024 Chương trình mục tiêu Quốc gia đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

Phối hợp với VNPT tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản 

lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương  

Công tác phụ trách địa bàn huyện Krông Pa: Phối hợp với các sở, ngành 

giải quyết các kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa. Thường xuyên 

theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực Công Thương trên địa bàn huyện để nắm 

bắt và phối hợp giải quyết. 

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Dưới sự hướng dẫn của Bộ Công Thương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2024, Sở Công 

Thương đã tổ chức triển khai các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, 

thương mại, xuất nhập khẩu đảm bảo linh hoạt và hiệu quả trong tình hình mới.  

Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 10.194,3 tỷ 

đồng, đạt 29,1% so với kế hoạch và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng 

do các nhà máy thủy điện phát huy công suất; các dự án điện gió đi vào hoạt 

động giữa và cuối năm 2023 đã đóng góp đáng kể vào sản lượng điện sản xuất 

trên địa bàn tỉnh.Bên cạnh đó, việc Nhà máy điện gió Ia Le 1 công suất 52,8MW 

đi vào hoạt động tháng 3/2024 đã góp phần đưa sản lượng điện sản xuất tăng so 

với cùng kỳ.  

Trong tháng 4/2024 có hai kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tăng, nguồn cung đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.Tình hình thị trường, giá cả cơ bản 

ổn định, phần lớn mặt hàng nông sản như cà phê, tiêu, mía đường đều tăng giá 

so với cùng kỳ, tác động tích cực đến thu nhập của người dân. Thời tiết đang là 

mùa khô, hoạt động lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nhất là mặt hàng nông sản diễn 

ra bình thường. Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ hoạt 

động kinh doanh ổn định, thực hiện nhiều chương trình khuyến mại kích cầu tiêu 

dùng trong dịp nghỉ lễ ngày Giổ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 

2024. Các doanh nghiệp, siêu thị tiếp tục triển khai hoạt động xúc tiến thương 
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mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, bình ổn thị trường và tăng cường hoạt động 

thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 4 tháng đầu năm ước đạt 474 triệu USD, đạt 

63,2% kế hoạch, tăng 52,9% so với cùng kỳ.Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu 

dùng thị trường thế giới tăng cao tại một số thị trường chính như EU, Mỹ, Trung 

quốc và các loại nông sản vào vụ thu hoạch: cà phê, tiêu, trái cây... nên khối 

lượng hàng nông sản tương đối lớn; hiện giá cà phê thu mua nội địa tăng gấp 2 

lần, giá xuất khẩu bình quân tăng cao hơn 40% so với cùng kỳ.Tuy nhiên, hoạt 

động xuất khẩu còn nhiều rủi ro do xung đột chính trị giữa một số quốc gia làm 

ách tắc tuyến vận tải hàng hóa Á-Âu qua biển Đỏ còn tiếp diễn khiến chi phí vận 

tải tăng cao. Kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 91 triệu USD đạt 

79,13% kế hoạch, tăng 78% so cùng kỳ. Nguyên nhân là do lượng sắn lát, hạt 

điều nhập qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng mạnh về lượng và giá trị; hàng 

khác tăng 2,5 lần do Công ty TNHH TM&CB Louis Dreyfus Company Việt 

Nam tăng cường nhập khẩu các mặt hàng đậu tương, ngô hạt. 

 IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5/2024 

  1. Lĩnh vực Công nghiệp 

Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Phương án phát triển cụm 

công nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham 

mưu xây dựng Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau khi 

được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương.Theo dõi, phối hợp với đơn vị chủ đầu 

tư và các đơn vị liên quan tham mưu xử lý các vướng mắc trong công tác 

chuẩn bị đầu tư xây dựng cụm công nghiệp (vấn đề thu hồi đất, bồi thường 

giải phóng mặt bằng, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp). 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Khuyến công địa phương 2024 

trên địa bàn tỉnh.Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. 

2. Lĩnh vực Năng lƣợng - Kỹ thuật an toàn và Môi trƣờng 

          - Lĩnh vực Năng lƣợng  

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai Quy hoạch phát triển điện lực 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 

15/5/2023. Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ hoàn thiện Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch điện VIII. Tham gia góp ý đối với dự án Luật điện lực (sửa đổi). 

         Thẩm định các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh. Triển khai 

hướng dẫn việc bàn giao công trình lưới điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà 

nước sang ngành điện để quản lý theo quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-

CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ. 

         Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu 

đối với các công trình năng lượng trên địa bàn tỉnh.Triển khai các nội dung liên 

quan đến việc đầu tư trạm sạc điện trên địa bàn tỉnh.Tổ chức cuộc họp giải quyết 



11 

  

các khó khăn, vướng mắc của các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.Phối hợp với 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 (chủ đầu tư), UBND 

huyện Chư Pưh theo dõi tiến độ triển khai việc xử lý các kiến nghị của người 

dân xã Ia Le. 

   - Kỹ thuật an toàn và Môi trƣờng 

          Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập năm 2024 thực hiện kiểm 

tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa các thủy điện trên địa bàn tỉnh.Tham mưu 

thẩm định và trình phê duyệt các Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

đập, hồ chứa thủy điện. Kiểm tra hiện trường, thẩm định hồ sơ đăng ký giấy 

phép; cấp, cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các đơn vị có 

nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và  cấp Giấy phép môi trường. 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường 

công tác kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp, an toàn đập, hồ chứa thủy điện của các đơn vị quản lý vận hành các 

công trình thủy điện; an toàn điện; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

   3. Lĩnh vực Thƣơng mại - Xuất nhập khẩu 

Tiếp tục tham mưu xây dựng các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện 18 

kế hoạch, chương trình, đề án lĩnh vực thương mại năm 2024 và phối hợp với cơ 

quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền các kế hoạch lĩnh vực thương mại. 

Phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác xúc 

tiến thương mại năm 2024 theo kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; hỗ trợ 

thông tin giới thiệu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP của tỉnh.  

Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, kiến 

thức an toàn thực phẩm, văn minh thương mại cho đối tượng là công chức quản 

lý thương mại tại địa phương, quản lý chợ, hợp tác xã thương mại, hộ kinh 

doanh theo kế hoạch thực hiện chiến lược "Phát triển thương mại trong nước 

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".Triển khai mời gọi đơn vị, 

doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại nước ngoài. Phối hợp 

với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển dịch vụ Logistics, về phát triển 

kinh tế ban đêm lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh. 

 4. Công tác Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại 

  Tham mưu các công tác: (1) Thành lập Hội đồng bình chọn, Ban giám 

khảo và tổng hợp các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024; (2) Văn bản gửi các địa phương đăng ký danh 

mục Kế hoạch Khuyến công năm 2025; (3) Tiếp tục xây dựng Kế hoạch tham 

gia giới thiệu các sản phẩm OCOP tại các Hội chợ và các sự kiện. 

 Phối hợp Cục Xúc tiến thương mại xây dựng dự thảo kế hoạch, dự toán 

chương trình tổ chức Hội nghị kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung 

cấp trong vùng với các doanh nghiệp xuất khẩu, xúc tiến thương mại.Tổ chức 
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các phiên chợ, hội chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi tại các huyện trên địa bàn tỉnh. 

 5. Công tác thanh tra 

 Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện công tác về thanh tra; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác pháp chế theo 

quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2024. 

6. Công tác cải cách hành chính, thi đua khen thƣởng và các công tác 

khác: 

Tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở cho các tổ 

chức, cá nhân liên quan, chú trọng công tác giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ công trực tuyến. Áp dụng ISO trong giải quyết công việc và tiến hành lập hồ sơ, 

chỉnh lý hồ sơ còn tồn đọng để đưa vào lưu trữ cơ quan. 

Phát động các phong trào thi đua trong năm 2024, tổ chức phối hợp triển 

khai các cuộc thi trực tuyến do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phát động.Tiếp tục triển khai các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, theo dõi tổng hợp hướng dẫn các tiêu chí nông thôn mới 

của Bộ Công Thương. 

7. Công tác phụ trách địa bàn huyện Krông Pa 

Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, phụ trách địa bàn huyện theo sự phân 

công của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện giải quyết 

những vấn đề phát sinh, nổi cộm. Thường xuyên phối hợp với Buôn Ma Giai, xã 

Đất Bằng, huyện Krông Pa về nội dung kết nghĩa đã ký kết giữa Sở Công 

Thương và địa phương./.  

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đ/c Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Công Thương địa phương; Vụ Kế hoạch; Vụ 

Thị trường trong nước (Bộ Công Thương);  

- Các Sở Công Thương khu vực miền Trung-Tây Nguyên;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;  

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

                    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Rcom Jen 
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